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1 Nguyễn Văn Hiệp 12/07/1991 Nam SXCT 50105144 Không hỗ trợ Bắc Giang 23.12.2021

2 Lữ Văn Việt 10/02/1986 Nam SXCT 90410110 Không hỗ trợ
CBT 01/2019 

(Thanh Hóa)
23.12.2021

3 Phan Viết Danh 18/03/1993 Nam SXCT 90810009 Không hỗ trợ
CBT 02/2019 

(Hà Tình)
23.12.2021

4 Phan Duy Phong 08/05/1999 Nam SXCT 50740798 Không hỗ trợ Đăk Lăk 23.12.2021

5 Nguyễn Xuân Thắng 13/03/2001 Nam SXCT 50740784 Không hỗ trợ Đăk Lăk 23.12.2021

6 Đoàn Anh Tú 20/10/1995 Nam SXCT 50740910 Không hỗ trợ Đăk Lăk 23.12.2021

7 Nguyễn Đức Tú 06/01/1997 Nam SXCT 50741136 Không hỗ trợ Đăk Nông 23.12.2021

8 Nguyễn Đình Nhật 22/11/1991 Nam SXCT 50712630 Không hỗ trợ Điện Biên 23.12.2021

9 Nguyễn Thái Hòa 14/10/1993 Nam SXCT 50742392 Không hỗ trợ Đồng Nai 23.12.2021

10 Nguyễn Lương Tuấn 27/04/1990 Nam SXCT 50122907 Không hỗ trợ Gia Lai 23.12.2021

11 Trần Xuân Nhật 20/03/2000 Nam SXCT 50729485 Không hỗ trợ Hà Tĩnh 23.12.2021

12 Võ Văn Tài 20/03/1999 Nam SXCT 50118541 Hỗ trợ 50% Hà Tĩnh 23.12.2021

13 Nguyễn Văn Khuê 21/08/2000 Nam SXCT 50720116 Không hỗ trợ Hải Phòng 23.12.2021
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14 Nguyễn Đức Bình 01/06/1996 Nam SXCT 50107006 Không hỗ trợ Hoà Bình 23.12.2021

15 Đỗ Minh Tuấn 11/11/2000 Nam SXCT 50713245 Không hỗ trợ Hòa Bình 23.12.2021

16 Trần Văn Đại 24/02/1997 Nam SXCT 50704063 Không hỗ trợ Ninh Bình 23.12.2021

17 Vũ Văn Cao 09/04/1993 Nam SXCT 50703961 Không hỗ trợ Ninh Bình 23.12.2021

18 Phạm Doãn Thượng 10/10/1999 Nam SXCT 50727318 Không hỗ trợ Nghệ An 23.12.2021

19 Hồ Minh Long 24/11/1999 Nam SXCT 50727121 Không hỗ trợ Nghệ An 23.12.2021

20 Nguyễn Trung Nguyên 26/01/2000 Nam SXCT 50121802 Hỗ trợ 50% Quảng Ngãi 23.12.2021

21 Hoàng Văn Danh 17/05/1990 Nam SXCT 50724920 Không hỗ trợ Thanh Hóa 23.12.2021

22 Mai Quốc Huy 10/06/2000 Nam SXCT 50723888 Không hỗ trợ Thanh Hóa 23.12.2021

23 Hoàng Ngọc Lương 26/08/1992 Nam SXCT 50723546 Không hỗ trợ Thanh Hóa 23.12.2021

24 Trương Văn Tuân 23/02/1994 Nam SXCT 50724307 Không hỗ trợ Thanh Hóa 23.12.2021

25 Lê Hữu Phúc 23/05/1994 Nam SXCT 50112901 Không hỗ trợ Thanh Hóa 23.12.2021

26 Nguyễn Đức Anh 03/07/1993 Nam SXCT 50723755 Hỗ trợ 50% Thanh Hóa 23.12.2021

27 Phạm Thế Mạnh 12/11/1999 Nam SXCT 50724952 Không hỗ trợ Thanh Hóa 23.12.2021



28 Hoàng Thị Nga 20/06/1995 Nữ SXCT 10017897 Không hỗ trợ Thanh Hóa 23.12.2021

29 Trần Doãn Định 17/04/1993 Nam SXCT 50723495 Không hỗ trợ Thanh Hóa 23.12.2021


